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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11410503641 Hà Duy Tú Anh 01/12/1998 Hải Dương Nam 3.24 137  0 G

11410503562 Phạm Văn Chinh 19/12/1998 Thái Bình Nam 2.88 137  0 K

11410503813 Lê Thành Công 14/04/1998 Phú Thọ Nam 3.26 137  0 G

11410503964 Mạc Văn Duy 24/12/1998 Bắc Giang Nam 3.05 137  0 K

11410503225 Nguyễn Thảo Duy 26/07/1998 TP Hà Nội Nam 3.12 137  0 K

11410503436 Đỗ Văn Hiệp 16/10/1998 Nam Định Nam 3.09 137  0 K

11410503357 Trần Thị Hoa 19/09/1998 TP Hà Nội Nữ 3.37 137  0 G

11410503858 Tô Thị Huyền 28/08/1998 Nam Định Nữ 2.97 137  0 K

11410503899 Nguyễn Duy Khánh 11/03/1998 Vĩnh Phúc Nam 2.81 137  0 K

114105038410 Ngô Xuân Lộc 03/01/1998 Quảng Ninh Nam 2.72 137  0 K

114105035211 Trần Văn Mạnh 11/01/1998 Hải Dương Nam 3.14 137  0 K

114105038012 Hoàng Quang Minh 03/12/1998 Nam Định Nam 3.06 137  0 K

114105032413 Phạm Văn Nhân 18/09/1995 Thái Bình Nam 3.01 137  0 K

114105033114 Lê Ngọc Quang 09/10/1998 Phú Thọ Nam 2.91 137  0 K

114105039015 Lã Xuân Quý 13/02/1998 Nam Định Nam 3.2 137  0 G

114105034216 Ngô Ngọc Sang 28/05/1998 TP Hà Nội Nam 3.28 137  0 G

114105035117 Bùi Hồng Sơn 02/10/1998 Thanh Hoá Nam 2.89 137  1 K

114105034518 Thân Ngọc Sơn 03/11/1998 Bắc Giang Nam 2.89 137  0 K

114105039419 Nguyễn Tiến Tú 01/07/1998 Bắc Giang Nam 3.25 137  0 G

114105036520 Nguyễn Anh Tuấn 01/09/1998 Nghệ An Nam 2.97 137  0 K

114105037421 Trần Văn Tuấn 04/03/1998 Nam Định Nam 2.74 137  0 K

114105032622 Nguyễn Thị Xuân 28/06/1997 TP Hà Nội Nữ 2.88 137  0 K

114105036823 Đào Thị Hải Yến 08/07/1998 Hưng Yên Nữ 3.62 137  0 XS
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 1  6  16  0  23

Giáo vụTrưởng khoa
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